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Chữ viết tắt Nội dung 

ANSI: Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (American National Standards 

Institute) 

ASEAN: Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast 

Asian Nations 

ASQ: Hiệp hội Mỹ về chất lƣợng (American Society for Quality) 

ĐH, CĐ: Đại học, Cao đẳng 

ĐHTN:  Đại học Thái Nguyên 

GD-ĐT: Giáo dục - Đào tạo 

GS, TS: Giáo sƣ, tiến sĩ 

HNQT: Hội nhập quốc tế 

HS-SV: Học sinh - sinh viên 

ISO:  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for 

Standardization) 

MT&TĐ: Môi trƣờng và Trái Đất 

NCS: Nghiên cứu sinh 

NNL: Nguồn nhân lực 

NXB: Nhà xuất bản 

PGS.TS: Phó giáo sƣ. Tiến sĩ 

QĐ: Quyết định 

QLXH: Quản lý xã hội 

QTKD: Quản trị kinh doanh 

SWOT: Tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: 

Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ 

hội) và Threats (Thách thức) 

TCCB: Tổ chức cán bộ 

TQM: Quản lý chất lƣợng tổng thể (Total Quality Management) 

UBND: Ủy ban nhân dân 

USD: Đồng đô la Mỹ (United States dollar) 

WTO: Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (World Trade Organization) 

XDCB: Xây dựng cơ bản 
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